
BO GIAO DIJC VA DAO TAO CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIET NAM 
TRUNG  DiI HQC MO - 04A CHAT Dc 1p — Tur do — Hinh phüc 

S& 3'R/TB-MDc Ha Nç5i, ngày 11 tháng 07 nãm 2022 

THÔNG BAO 
K hoach khão thI H9c k5r Phii (HK3) Nàm hoc 2021-2022 

Can cir tInh hinh thirc th, Nhà trumg thông báo dn các khoa, b mon và toàn th 

sinh viên K hoch khão thI H9c k' Phii (HK3)Näm h9c 202 1-2022 cli th nhu' sau: 

1. Të ehüc khão thI theo hinh thirc thi tp trung tht ca các hc phn trong H9c k' 

Phii (HK3) näm h9c 202 1-2022, ngoti trr các hçc phn: d an, thirc tap,  thirc hãnh, thI 

nghim. 

2. D dam bão th chü'c t& k' thi, d nghj Ban chü nhim các khoa và b mOn hiu 

th1rc hiên: 

- B mOn rà soát 1i Hinh thiirc thi (da cO trong ljch thi), nu cAn thay di thI báo 'a 

vâi phOng Dam bão chit krcmg giáo dic qua email khaothihumg.edu.vn  truroc ngày 

15/07/2022; 

- B mOn chuAn bj câu hOi d thi-dáp an cho tAt các h9c phAn giãng dy trong hçc 

k và giri vào email khaothihumg.edu.vn  trtróc ngãy 22/07/2022. Câu hOi d thi-dáp 

an chuAn bj theo Quy djnh v Cong tác Khão thI, ban hành theo Quyt djnh s 1298/QD-

MDC ngày 20/12/202 1 cüa Hiu trirOrng Tru?ng Dai  h9c Mo - Dja chAt. 

3. PhOng Dam bão chAt lucmg giáo diic b trI ljch thi H9c k' Phii (HK3) trong 

khoãng thñ gian tr ngäy 01/08- 05/08/2022. 

Nhn dirçic thông báo nay, yêu cAu các dan vj, cá nhân lien quan nghiem t11c 

chi'rc trin khai thirc hin. 

Trân tr9ng ./. 

Noi nhçmn: 
- Hiu truàng (dé b/cáo); 
- P.Hiu trithng (dé ph/hcp t/dOi, c/dao) 
- Các don vi (dê th/hin hotc phlhcip); 
- HUMG eOFFICE; 
- Liru: HCTH, DBCL. 

PHÔ HJEU TRU'ÔNG 

GS.TS #i€I /Vam, 



STT Mã MH Tên môn học Nhóm thi Tổ thi
Mã 

CBGD
Tên CBGD Số SV Ngày thi Tiết bắt đầu Số tiết thi Mã phòng

Hình thức thi 

dự kiến

1 4010202 Vật lý đại cương A2 + TN 21K3A_4010202 001_21K3A_4010202 0102-06 Đỗ Thị Hồng Hải 34 03/08/2022 4 2 HNAA205
TN

2 4050302 Cơ sở viễn thám 21K3A_4050302 001_21K3A_4050302 0503-17 Lê Thanh Nghị 2 03/08/2022 2 2 HNAD402 TL

3 4080306 Hệ thông tin địa lý + BTL 21K3A_4080306 001_21K3A_4080306 0803-07 Trần Mai Hương 2 03/08/2022 2 2 HNAD502 TL

4 4090106 Vật liệu điện và cao áp 21K3A_4090106 001_21K3A_4090106 0901-09 Ngô Thanh Tuấn 2 05/08/2022 2 2 HNAA203 TL

5 7010102 Đại số tuyến tính 21K3A_7010102 001_21K3A_7010102 0101-17 Phạm Tuấn Cường 31 03/08/2022 2 2 HNAA205 TL

6 7010103 Giải tích 1 21K3A_7010103 001_21K3A_7010103 0101-25 Hoàng Ngự Huấn 35 04/08/2022 2 2 HNAA204 TL

7 7010114 Toán cao cấp 1 21K3A_7010114 001_21K3A_7010114 0101-10 Đào Xuân Hưng 24 05/08/2022 4 2 HNAA206 TL

8 7010120 Xác suất thống kê 21K3A_7010120 001_21K3A_7010120 0101-09 Nguyễn Thị Hằng 43 04/08/2022 7 2 HNAA207 TL

9 7010204 Vật lý đại cương 1 21K3A_7010204 001_21K3A_7010204 0102-17 Nguyễn Thị Hậu 36 04/08/2022 4 2 HNAA204 TT

10 7010304 Hóa học đại cương phần 1 + TN 21K3A_7010304 001_21K3A_7010304 0103-06 Lê Thị Duyên 60 04/08/2022 2 2 HNAB303 TN

11 7010601 Tiếng Anh 1 21K3A_7010601 001_21K3A_7010601

0106-23

0106-24

0405-19

Đặng Thanh Mai

Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc

Vũ Thái Linh

40 03/08/2022 2 2 HNAA204

TN

12 7010601 Tiếng Anh 1 21K3A_7010601 003_21K3A_7010601

0106-23

0106-24

0405-19

Đặng Thanh Mai

Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc

Vũ Thái Linh

55 03/08/2022 2 2 HNAA207

TN

13 7010601 Tiếng Anh 1 21K3A_7010601 002_21K3A_7010601

0106-23

0106-24

0405-19

Đặng Thanh Mai

Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc

Vũ Thái Linh

40 03/08/2022 2 2 HNAA206

TN

14 7010602 Tiếng Anh 2 21K3A_7010602 001_21K3A_7010602 0106-25 Đỗ Bảo Anh Phương 49 04/08/2022 2 2 HNAA207 TN

15 7020104 Pháp luật đại cương 21K3A_7020104 001_21K3A_7020104 0204-01 Dương Thị Tuyết  Nhung 60 03/08/2022 4 2 HNAA207 TT

16 7020105 Triết học Mác - Lênin 21K3A_7020105 001_21K3A_7020105 0201-10 Nguyễn Thi Phương 55 03/08/2022 7 2 HNAA207 TT

17 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 21K3A_7020201 002_21K3A_7020201 0202-03 Trần Thị Phúc An 28 05/08/2022 2 2 HNAA207 TT

18 7020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 21K3A_7020201 001_21K3A_7020201 0202-03 Trần Thị Phúc An 40 05/08/2022 2 2 HNAB203 TT

19 7020202 Chủ nghĩa xã hội khoa học 21K3A_7020202 001_21K3A_7020202 0202-06 Lê Thị Yến 60 04/08/2022 4 2 HNAA207 TT

20 7020301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 21K3A_7020301 001_21K3A_7020301 0203-04 Nguyễn Thị Thúy Hà 21 04/08/2022 4 2 HNAA203 TL

21 7020302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 21K3A_7020302 001_21K3A_7020302 0201-08 Phí Mạnh Phong 39 02/08/2022 4 2 HNAA204 TL

22 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 21K3A_7020303 001_21K3A_7020303 0203-03 Nguyễn Thị Thu Hương 40 04/08/2022 2 2 HNAA205 TT

23 7020303 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 21K3A_7020303 002_21K3A_7020303 0203-03 Nguyễn Thị Thu Hương 24 04/08/2022 2 2 HNAA203
TT

24 7030504 Sức bền vật liệu + BTL 21K3A_7030504 001_21K3A_7030504 0305-10 Trần Mạnh Tiến 17 05/08/2022 2 2 HNAA208 TL

25 7070102 Kinh tế lượng 21K3A_7070102 001_21K3A_7070102 0701-10 Nguyễn Thanh Thảo 40 03/08/2022 4 2 HNAA204 TL

26 7070102 Kinh tế lượng 21K3A_7070102 002_21K3A_7070102 0701-10 Nguyễn Thanh Thảo 21 03/08/2022 4 2 HNAA206 TL

27 7070104 Kinh tế vi mô 21K3A_7070104 001_21K3A_7070104 0701-07 Phạm Thu Trang 34 04/08/2022 4 2 HNAA205 TN

28 7070105 Kinh tế vĩ mô 21K3A_7070105 001_21K3A_7070105 0701-02 Nguyễn Thị Bích Ngọc 51 03/08/2022 4 2 HNAB303 TN

29 7070115 Tin học ứng dụng trong kinh tế 21K3A_7070115 001_21K3A_7070115 0701-07 Phạm Thu Trang 61 05/08/2022 2 2 HNAB303 TL

30 7070317 Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh 21K3A_7070317 001_21K3A_7070317 0703-10 Phạm Ngọc Tuấn 46 04/08/2022 2 2 HNAD403 TL

31 7070322 Quản trị dự án đầu tư 21K3A_7070322 001_21K3A_7070322 0703-10 Phạm Ngọc Tuấn 1 03/08/2022 4 2 HNAA203 TL

32 7070425 Lý thuyết bảo hiểm 21K3A_7070425 001_21K3A_7070425 0704-08 Nguyễn Tiến Hưng 20 05/08/2022 2 2 HNAA206 TL

33 7070435 Tài chính doanh nghiệp 21K3A_7070435 001_21K3A_7070435 0704-12 Phạm Minh Hải 35 04/08/2022 4 2 HNAA206 TN

34 7070438 Thị trường chứng khoán 21K3A_7070438 001_21K3A_7070438 0704-14 Hoàng Thị Thủy 44 03/08/2022 7 2 HNAD403 TT

35 7080111 Mã nguồn mở 21K3A_7080111 001_21K3A_7080111 0801-06 Hoàng Anh Đức 32 02/08/2022 7 2 HNAA204 VD

36 7080112 Nguyên lý Hệ điều hành 21K3A_7080112 001_21K3A_7080112 0801-10 Nguyễn Thị Hữu Phương 40 05/08/2022 7 2 HNAA204 Tl

37 7080116 Phát triển ứng dụng Web + BTL 21K3A_7080116 001_21K3A_7080116 0801-06 Hoàng Anh Đức 37 03/08/2022 7 2 HNAA204 THTM

38 7080207 Cơ sở dữ liệu 21K3A_7080207 001_21K3A_7080207 0802-07 Đào Thu Vân 40 05/08/2022 4 2 HNAA204 TN



39 7080216 Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng với C++ + BTL 21K3A_7080216 001_21K3A_7080216 0802-09 Vũ Lan Phương 45 03/08/2022 7 2 HNAB303 TN

40 7080504 Điện toán đám mây và ứng dụng 21K3A_7080504 001_21K3A_7080504 0805-05 Nguyễn Duy Huy 41 03/08/2022 2 2 HNAB303 TN

41 7080512 Lập trình hướng đối tượng với Java 21K3A_7080512 001_21K3A_7080512 0805-07 Lê Hồng Anh 24 04/08/2022 2 2 HNAA206 TN

42 7080626 Thương mại điện tử 21K3A_7080626 001_21K3A_7080626 0806-01 Lê Thanh Huệ 60 05/08/2022 2 2 HNAD403 TN

43 7090225 Thị giác máy 21K3A_7090225 001_21K3A_7090225 0801-15 Phạm Đình Tân 26 03/08/2022 2 2 HNAA203 TN

44 7090431 Nguyên lý máy + BTL 21K3A_7090431 001_21K3A_7090431 0305-02 Phạm Tuấn Long 20 05/08/2022 2 2 HNAA204 TL

45 7090526 Máy và thiết bị công nghiệp 21K3A_7090526 001_21K3A_7090526 0905-02 Đoàn Văn Giáp 7 03/08/2022 2 2 HNAD503 TL

46 7100218 Kết cấu bê tông cốt thép 21K3A_7100218 001_21K3A_7100218 1002-05 Ngô Xuân Hùng 14 03/08/2022 2 2 HNAD403 TL

47 7100221 Kết cấu nhà bê tông cốt thép 21K3A_7100221 001_21K3A_7100221 0303-08 Nguyễn Văn Mạnh 9 04/08/2022 2 2 HNAB203 TL

48 7100226 Kiến trúc công trình công nghiệp 21K3A_7100226 001_21K3A_7100226 1002-02 Tăng Văn Lâm 9 03/08/2022 2 2 HNAA208 TL

49 7100227 Kiến trúc công trình dân dụng 21K3A_7100227 001_21K3A_7100227 1002-02 Tăng Văn Lâm 17 05/08/2022 2 2 HNAA205 TL

50 7100232 Nền và móng công trình xây dựng 21K3A_7100232 001_21K3A_7100232 0303-26 Bùi Văn Đức 20 03/08/2022 2 2 HNAB203 TL

Lưu ý:
- Tổ chức thi theo Quy chế đào tạo và Quy trình khảo thí;

- Sinh viên xem lịch thi và dùng MSSV kiểm tra lịch thi của mình trên website của Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục hoặc website của Phòng Đào tạo Đại học để dự thi đúng theo lịch thi;

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên/CMND, có mặt tại phòng thi 15 phút trước giờ thi.

- Tổ chức làm phách; chấm thi tập trung và báo điểm theo Quy trình khảo thí.

Hà Nội, ngày 11/07/2022
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